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▷ Bài 28. SỐ THẬP PHÂN 

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

 Phân số thập phân và số thập phân: 

 Phân số thập phân: là các phân số có mẫu là các lũy thừa của 10, tử là các 

số nguyên 

Ví dụ: 
15 

;
 −17 

… 

10  100 

 Số thập phân bao gồm 2 phần: phần số nguyên viết bên trái dấu “,”; phần thập 

phân viết bên phải dấu “,”. 

 Mỗi phân số thập phân đều được viết dưới dạng số thập phân và ngược lại. 

 So sánh hai số thập phân: 

 Số thập phân âm nhỏ hơn 0 và số thập phân dương lớn hơn 0 . 

 Nếu a, b là hai số thập phân dương và a  b thì −a  −b . 

 

B. CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 

 

 

  Bài 1: Xác định phần số nguyên, phần số thập phân và nêu cách đọc của các số thập 

phân sau 

1) 0, 247 2) −123, 48 3) −69,7 4) 1, 235 5) 13,01 

 6) −812,603 7) 3474,1 8) −99,15 9) −35,703 10) 1122,09 
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1)

 

2)

 

3)

 

4)

 

5)

 

6)

 

 Dạng 1: Nhận biết số thập phân 
 Phương pháp: 

Số thập phân: là các số bao gồm hai phần: phần số nguyên viết bên trái dấu “,” và 

phần thập phân viết bên phải dấu “,” 

Sau dấu “,”: Chữ số thứ nhất: hàng phần mười 

Chữ số thứ hai: hàng phần trăm 

Chữ số thứ ba: hàng phần nghìn … 
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Số thập 

phân 

Phần số nguyên Phần thập phân 

Hàng 

trăm 

Hàng 

chục 

Hàng 

đơn vị 

Hàng phần 

mười 

Hàng phần 

trăm 

Hàng phần 

nghìn 

0,032       

−47, 506       

11,729       

−13,01       

−1,009       

−98, 3       

−405,13       

221, 5       

−225,06       

121,977       

 

 

7) Số thập phân âm có phần số nguyên là số bé nhất có 3 chữ số chia hết cho 9, phần 

thập phân bao gồm hàng phần mười là 1 và hàng phần trăm là số bé nhất chia hết cho 

5 và không chia hết cho 2. 

8) Số thập phân dương có phần số nguyên là số lớn nhất có 2 chữ số chia hết cho 2 và 

5, phần thập phân là số lớn nhất có 1 chữ số chia hết cho 3. 

9) Số thập phân dương có phần số nguyên là số lớn nhất có 2 chữ số chia hết cho 2 và 

3, phần thập phân là số có 1 chữ số chia cho 5 dư 3. 

10) Số thập phân âm có phần số nguyên là số bé nhất có 3 chữ số chia hết cho 2, 3 và 5, 

phần thập phân là số bé nhất có 2 chữ số mà số đó chia hết cho 3 nhưng không chia 

hết cho 9. 
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 Dạng 2: Viết phân số thập phân về số thập phân và ngược lại 

 Phương pháp: 
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1) 

12 

25 

19 

−6 
2) 

5 

−4 

3) 
17 

20 

 12  

4) 
 9  

50 

−21 

−9 
5) 

2
 

38 

 6) 
50

 7) 
25

 8) 
500 

9) 
200 

10) 
25

 

 

 

  Bài 6: Viết các số thập phân sau dưới dạng phân số thập phân rồi tìm số đối của chúng 

1) −3, 5 2) −0, 4 3) 11,9 4) −25,9 5) −79, 4 

 6) 312, 5 7) 812,7 8) 134,1 9) 2003, 5 10) −3546,8 

 Muốn viết số thập phân thành phân số thập phân ta đếm số chữ số sau dấu phẩy, 
đặt phân số sao cho tử số là phần số thập phân (không có dấu phẩy), mẫu số là lũy 
thừa của 10 với số mũ bằng số chữ số sau dấu phẩy 

Chú ý: Các phân số mà mẫu số không có ước nguyên tố nào khác 2 và 5 đều viết được 

dưới dạng phân số thập phân và dạng số thập phân 

  

1) 
 

 

 

2) 
 

 

 

 

3) 
 

 

 

4) 
 

 

 

 

 
5) 

 

6) 7) 8) 9) 10) 
 

 

  

1) 
   

 

   

 

2) 
 

 

 

3) 
   

 

 

 

4) 
   

 

 

 

 
5) 

 

6) 7) 8) 9) 10) 
 

 

  

1) 
 12  

1000 

 

1000 

2) 
 23  

1000 

 

 

3) 
 −9  

1000 

 2103 

1000 

4) 
 −5  

1000 

−2020 

1000 

5) 
 123  

1000 

6) 7) 8) 9) 10) 
−7129 

1000 

 

 

 
 

  
 

 
  

 
 

 

 

4) −8 
 4

 
5 

9) −11
 5 

 
500 
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  Bài 7: Viết các số thập phân sau dưới dạng phân số thập phân rồi tìm số đối của chúng 

 1) −0,05 2) 2,19 3) 9,11 4) −24, 56 5) 56,01 

 6) 78,15 7) −201, 37 8) −123, 25 9) 543, 29 10) −1234,08 

 

  Bài 8: Viết các số thập phân sau dưới dạng phân số thập phân rồi tìm số đối của chúng: 

1) −3,005 2) 0,123 3) −0,031 4) 13,098 5) 31,007 

 6) 86, 349 7) −501,023 8) 674, 301 9) −120,070 10) −420,798 

 

  Bài 9: Viết các số thập phân sau dưới dạng phân số tối giản rồi tìm số đối của chúng: 

1) 0,8 2) 1, 4 3) 4, 38 4) −3,75 5) 5,65 

 6) 9,86 7) 45, 25 8) −12,75 9) −10, 26 10) −120,05 

 

 

 

 

 Bài toán: So sánh các số thập phân 

 Phương pháp: 

 Nguyên tắc: 

 Số thập phân âm nhỏ hơn 0 và số thập phân dương lớn hơn 0 . 

 Nếu a, b là hai số thập phân dương và a  b thì −a  −b . 

 Bước làm so sánh hai số thập phân dương: 

 So sánh phần số nguyên của hai số thập phân dương đó. Số thập phân nào có phần 

số nguyên lớn hơn thì lớn hơn. 

 Nếu hai số thập phân dương đó có phần số nguyên bằng nhau thì ta tiếp tục só 

sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng (sau dấu “,” ) kể từ trái sang phải cho đến khi 

xuất hiện cặp chữ số đầu tiên khác nhau. Ở cặp chữ số khác nhau đó, chữ số nào lớn 

hơn thì số thập phân chứa chữ số đó lớn hơn 

 Bài 3: So sánh 
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 Dạng 3: So sánh hai số thập phân 

 Bài 1: So sánh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bài 2: So sánh 
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 Bài 4: So sánh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bài 5: So sánh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bài 6: So sánh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bài 7: So sánh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

  
      


